
STT Họ Và Tên

TOÁN 10

TIẾT 2

7H 30'

ĐỊA 12

TIẾT 3

8H 30'

SỬ 12

TIẾT 4

9H 25'

Ghi chú

2 Đặng Khánh Tuân X X 2

3 Đặng Văn Đồng GS 1

5 Nguyễn Đăng Phương X X 2

7 Mai Thị Nga X X 2

8 Phạm Hồng Chính X X X 3

10 Lê Thị Thanh (Toan) X X 2

11 Đinh Thị Hiếu X X X 3

12 Đinh Thị Thảo Nguyên X X 2

13 Trần Thị Thanh My X X 2

14 Võ Hồ Thu Thuỷ X X 2

15 Nông Hữu Hùng X X 2

16 Cao Hữu Thuận X X 2

17 Trịnh Thị Tường Vy X X 2

18 Đỗ Thị Phượng X X 2

19 Hồ Tường Vi X X 2

20 Trần Văn Tường X X 2

21 Đinh Thị Nga X X 2

22 Nguyễn Thị Tuyết Quyên X X 2

23 Lê Văn Đức X X 2

24 Vũ Ngọc Tú X X 2

25 Đặng Nguyên Bình X X 2

26 Đặng Đức Công GS 1

27 Nguyễn Huy Cường X GS 2

28 Bùi Thị Diễm X X 2

29 Lê Anh Vân X X 2

30 Đào Thị Thuý X X 2

31 Trần Thị Thu Thuỳ X X 2

32 Đặng Thị Thanh Tâm X X 2

33 Trần Thị Thanh Loan X X 2

34 Bùi Thị Kim Nga X X 2

21 18 18 57

LƯU Ý:

NGƯỜI LẬP

Trần Tiến Dũng

   GV COI KIỂM TRA TIẾT 3 CÓ MẶT LÚC 8H30 PHÚT TẠI P.HỘI ĐỒNG

   GV COI KIỂM TRA TIẾT 4 CÓ MẶT LÚC 9H25 PHÚT TẠI P.HỘI ĐỒNG

DUYỆT CỦA BGH

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CHUNG TUẦN 09

TỔNG

    TRƯỜNG HỢP SAI SÓT XIN LIÊN HỆ VỚI ĐC T.DŨNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH LẠI, CHẬM

    NHẤT VÀO THỨ 3 TUẦN 09

   GV COI KIỂM TRA TIẾT 2 CÓ MẶT LÚC 7H30 PHÚT TẠI P.HỘI ĐỒNG


